
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Họ tên HS: ………………………….......... 

Lớp: 9/ ………. 

Phòng thi.....SBD........                    ĐỀ: A 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: TIN HỌC - LỚP 9 

Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề) 

Điểm: 

 

I.Trắc nghiệm: (5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:  

Câu 1: Để xóa ảnh trên trang chiếu ta thực hiện các bước nào sau đây? 

A. Delete.  B. nháy vào ảnh/ delete.  C. Nháy chuột phải vào ảnh/ chọn delete.   D. Nháy Backspace. 

Câu 2: Ta gọi các nội dung trên các trang chiếu là: 

A. Hình ảnh, phim. B. Âm thanh.  C. Đối tượng.  D. Văn bản. 

Câu 3. Lựa chọn Picture or Texture Fill dùng để? 

A. Tạo màu nền đơn sắc.     B. Tạo màu nền là hiệu ứng chuyển màu. 

C. Chọn hình ảnh làm nền.    D. Chọn mẫu có sẵn làm nền. 

Câu 4: Để mở bài trình chiếu ở chế độ sắp xếp  ta nháy vào nút lệnh ?  

A.       B.       C.      D.  

Câu 5.  Cách nào dưới đây không chèn thêm trang chiếu mới  

A. Nháy phải chuột vào biểu tượng trang chiếuNew Slide. 

B. InsertChart.   C. Ctrl + M   D. InsertNew Slide. 

Câu 6: Để đối tượng chọn hiệu ứng di chuyển em chọn nhóm hiệu ứng  

A. Exit (ngôi sao đỏ). B. Entrance ( xanh).         C. Motion Path ( trắng).      D. Emphasis.( vàng). 

Câu 7. Muốn trình chiếu một bài trình chiếu ta dùng phím: 

A. ctrl +F5               B. Phím F5                C. ctrl +F1              D. shift + F5 

Câu 8: Khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với hiệu ứng ta có thể tùy chọn mục nào sau 

đây? 

A. Âm thanh đi kèm và hình ảnh xuất hiện. B. Thời điểm xuất hiện. 

C. Thời điểm xuất hiện và âm thanh đi kèm. D. Thời điểm xuất hiện và hình ảnh xuất hiện. 

Câu 9 : Chọn phương án SAI khi tạo bài trình chiếu ? 

A. Ta nên tạo màu nền thống nhất trong một bài trình chiếu. 

B. Nên chọn những gam màu sáng nổi bật trên trang chiếu để thu hút người xem. 

C. Nên sử dụng hiệu ứng vừa phải, tránh gây rắc rối cho người xem. 

D. Không nên có quá nhiều văn bản trên một trang chiếu. 

Câu 10: Cùng một trang chiếu em có thể tạo được bao nhiêu hiệu ứng chuyển trang 
A. 1                                B. 2   C. 3   D. Bao nhiêu tùy ý 

II. Phần tự luận:(5đ) 

Câu 1. (2đ) Cách tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu? nêu các tùy chọn khi tạo hiệu ứng? 

Câu 2:(2đ) Nêu các ứng dụng của đa phương tiện, mỗi ứng dụng cho một ví dụ cụ thể ? 

Câu 3. (1đ) Tổ bạn Trí thực hiện làm bài tập nhóm bao gồm đo nhiệt độ trung bình hằng tháng không 

khí nơi mình sống trong vòng 6 tháng và sử dụng chương trình bảng tính để ghi lại số liệu, đồng thời 

tạo biểu đồ trên trang tính để minh họa trực quan sự thay đổi nhiệt độ đó. Trong trường hợp này ta nói 

rằng tổ bạn Trí đã tạo ra sản phẩm đa phương tiện. Phát biểu đó đúng hay sai? Vì sao? 
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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Họ tên HS: ………………………….......... 

Lớp: 9/ ………. 

Phòng thi.....SBD........                    ĐỀ: B 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: TIN HỌC - LỚP 9 

Thời gian: 45 phút (Không kể giao đề) 

Điểm: 

 

I.Trắc nghiệm: (5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:  

Câu 1 : Chọn phương án SAI khi tạo bài trình chiếu ? 

A. Ta nên tạo màu nền thống nhất trong một bài trình chiếu. 

B. Nên sử dụng hiệu ứng vừa phải, tránh gây rắc rối cho người xem 

C. Không nên có quá nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu. 

D. Nên chọn những gam màu sáng nổi bật trên trang chiếu để thu hút người xem. 

Câu 2: Khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với hiệu ứng ta có thể tùy chọn mục nào sau 

đây? 

A. Âm thanh đi kèm và hình ảnh xuất hiện.  B. Thời điểm xuất hiện. 

C. Thời điểm xuất hiện và âm thanh đi kèm.            D. Thời điểm xuất hiện và hình ảnh xuất hiện. 

Câu 3: Để mở bài trình chiếu ở chế độ thiết kế  ta nháy vào nút lệnh ?  

A.       B.       C.      D.  

Câu 4: Để xóa ảnh trên trang chiếu ta thực hiện các bước nào sau đây? 

A. Delete. B. nháy vào ảnh/ delete.C. Nháy chuột phải vào ảnh/ chọn delete.  D.Nháy Backspace. 

Câu 5. Muốn trình chiếu bài trình chiếu ta dùng phím: 

A. Shift +F5.               B. Phím F5.               C. ctrl +F1.              D. ctrl + F5. 

Câu 6 : Lựa chọn solid  fill dùng để? 

A. Tạo màu nền đơn sắc.     B. Tạo màu nền là hiệu ứng chuyển màu. 

C. Chọn hình ảnh làm nền.    D. Chọn mẫu có sẵn làm nền. 

Câu 7: Cùng một trang chiếu em có thể tạo được bao nhiêu hiệu ứng chuyển trang 
A. 1                                 B. 2     C. 3    D. Bao nhiêu tùy ý. 

Câu 8: Ta gọi các nội dung trên các trang chiếu là: 

A. Hình ảnh, phim.  B. Âm thanh.   C. Đối tượng.  D. Văn bản. 

Câu 9.  Cách nào dưới đây không chèn thêm trang chiếu mới  

A. Nháy phải chuột vào biểu tượng trang chiếuNew Slide. 

B. InsertChart.  C. Ctrl + M.   D. InsertNew Slide. 

Câu 10: Để đối tượng chọn hiệu ứng xuất hiện em chọn nhóm hiệu ứng  

A. Exit (ngôi sao đỏ). B. Entrance (xanh).        C.Motion Path(trắng).         D. Emphasis.(vàng). 

II. Phần tự luận:(5đ) 

Câu 1. (2đ) Cách tạo hiệu ứng cho đối tượng? cách sử dụng mẫu định dạng? 

Câu 2:(2đ) Nêu các ứng dụng của đa phương tiện, mỗi ứng dụng cho một ví dụ cụ thể ? 

Câu 3. (1đ) Tổ bạn Khôi thực hiện làm bài tập nhóm bao gồm đo nhiệt độ trung bình hằng tháng 

không khí nơi mình sống trong vòng 6 tháng và sử dụng chương trình bảng tính để ghi lại số liệu, 

đồng thời tạo biểu đồ trên trang tính để minh họa trực quan sự thay đổi nhiệt độ đó. Trong trường hợp 

này ta nói rằng tổ bạn Khôi đã tạo ra sản phẩm đa phương tiện. Phát biểu đó đúng hay sai? Vì sao? 
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MA TRẬN 
          Cấp                      

độ 

 

Chủ đề  

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng 
Cấp độ thấp CĐ cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL  

Màu sắc trên 

trang chiếu 

 

Mẫu bố trí 

 

Cách 

sử dụng 

mẫu 

định 

dạng 

Trình 

chiếu 

 

Lợi ích của 

việc sử dụng 

mẫu nền 

 

   

Số câu  

Số điểm  

 Tỉ lệ % 

2 

1,5đ  

15 % 

 

1 

0,5đ  

5 % 

 

1 

           0,5đ  

5 % 

  

 4 

      

2,5đ  

   25 % 

Thên hình 

ảnh vào trang 

chiếu 

Chèn thêm 

trang chiếu 

 Thao tác 

với ảnh 

 

  

   

Số câu  

Số điểm  

 Tỉ lệ % 

1 

               0,5đ  

5 % 

 

2 

                      1đ  

                    10 % 

  3 

     1,5đ 

    15 % 

Tạo các hiệu 

ứng động 

Chức năng 

của phần mền 

trình chiếu 

 Cách chọn 

kiểu hiệu 

ứng  

 

 
Cách tạo 

hiệu ứng 

   

Số câu  

Số điểm  

 Tỉ lệ % 

2 

          

 1đ  

                 10 % 

1 

           

0,5đ  

5 % 

                       1 

               

1.5đ  

10 % 

 4 

            

3đ  

30 % 

Thông tin đa 

phương tiện 

 Sản 

phẩm đa 

phương 

tiện 

Sản phẩm đa 

phương tiện 

  Sản 

phẩm đa 

phương 

tiện 

 

Số câu  

Số điểm  

 Tỉ lệ % 

1                               
1đ  

                 10 % 

1 

          1đ  

                 10 % 

 1 

          1đ  

                 

10 % 

3 

                    

3đ  

30% 

Tổng số câu  

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

7 

4đ  

30% 

4 

3 đ   

30 % 

2 

2đ 

20 % 

1 

      1đ  

10 % 

14 

10đ  

=100% 

  



BẢNG ĐẶC TẢ 

                  

TT 

Chương/C

hủ đề 

Nội 

dung/Đơ

n vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá  

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biêt 

Thôn

g hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

 

 

 

 

 

 

Màu sắc 

trang chiếu 

 

Trình 

chiếu 

Mẫu bố 

trí 

 

Nhận  iết  

– Nhận biết cách trình chiếu 

– Nhận biết mẫu bố trí 

 

3 

(TN) 

 

 

  

Cách sử 

dụng mẫu 

định dạng 

Vận dụng: 

– Biết sử dụng mẫu định dạng 

   

1 (TL) 

 

2 Tạo hiệu 

ứng động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận  iết: 

– Nhận biết được nút lệnh để tạo 

hiệu ứng xuất hiện, hay di chuyển 

… 

Thông hiểu: 

– Biết cách tạo hiệu ứng 

chuyển trang 

–  ……….. 

Vận dụng: 

- Biết cách tạo hiệu ứng cho đối 

tượng 

- Biết sử dụng các tùy chọn 

 

5 

(TN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(TL) 

 

 

 

1 (TL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(TL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Thêm 

hình ảnh 

vào trang 

chiếu 

 

 

 

 

Nhận biết: 

– Biết được các đối tượng trên 

trang chiếu 

- Biết chèn trang chiếu mới 

 

 

2(TN) 

   

 

 

 

 

 

4 

 

 

Đa 

phương 

tiện 

 

Thông tin 

đa 

phương 

tiện 

 

 

Vận dụng: 

– Nắm được các ứng dụng của đa 

phương tiện và cho được ví dụ cụ 

thể 

Vận dụng cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(1TL) 

 

 

 

 

 

 

 

1(TL) 

 

 

 



  

 

 

 

Sản phẩm 

đa 

phương 

tiện 

 

 

 

– Giải thích được thông tin tiếp 

nhận được hoặc sản phẩm tạo ra có 

phải là đa phương tiện không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng  10 2 2 1 

Tỉ lệ %  50% 20% 20% 10% 

Tỉ lệ chung    

 

 

 

 



ĐÁP ÁN. 

I. Trắc nghiệm: Đúng mỗi câu tính 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đề A B C C B B C D C B A 

Đề B D C A B B A A C A B 

 

II. Tự luận: (5đ) 

Câu 1:  

* Nêu các bước tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu (1đ) 

        B1 : Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng. 

        B2 : Mở bảng chọn  Transition. 

        B3 : Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.  
* Các tùy chọn (1đ) 

+ After:  Thời điểm xuất hiện trang chiếu ( sau khi nháy chuột hoặc tự động sau một khoảng thời gian 

định sắn ). 

+ Duration: Tốc độ xuất hiện của trang chiếu. 

+ Sound: Âm thanh đi kèm khi trang chiếu xuất hiện. 

+ Apply to all: Áp dụng hiệu ứng chuyển tra cho toàn bộ các trang chiếu. 

Câu 2: HS nêu đúng ứng dụng (1đ) 

Đa phương tiện có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống như: 

-  Trong nhà trường.  

-  Trong khoa học. 

-  Trong Y tế.  

-  Trong thương mại; 

-  Trong quản lí xã hội. 

-  Trong nghệ thuật. 

-  Trong công nghiệp, giải trí. 
* Nêu đúng mỗi ví dụ được 0,25đ 

Câu 4:  Trả lời đúng (0.5đ 

              -Giải thích đúng (0.5đ) 

 

 


